
Biểu số 3

STT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện 

2016-2020
KH 2021 KH 2022 KH 2023 KH 2024 KH 2025

Mục tiêu kế 

hoạch 5 

năm 2021-

2025

1 Giá trị tăng thêm Tỷ đồng

2 Sản phẩm chủ yếu

 - Điện sản xuất
Triệu 

Kwh 
               87,01             74,3              74,3 

 - Đá xây dựng m3            466.000       105.000         105.000       105.000       105.000       105.000        525.000 

 - Chè khô các loại Tấn                3.146           3.170             3.200           3.250           3.300           3.372          16.292 

 - Gạch xây dựng các loại 1000 viên                     91                35                  36                37                38                41               187 

 - Nước máy sản xuất 1000m3                1.411              340                345              350              355              360            1.750 

 - Quặng các loại Tấn                      -                  -                     -                  30                35         40.000          40.065 

 - Xi măng Tấn                      -                  -           240.000       250.000       270.000       300.000 

3 Hạ tầng điện lưới

Tỷ lệ hộ được sử dụng điện 

lưới Quốc gia
% 99,7                            99,8             100,0           100,0           100,0           100,0 100            

 - 'Trong đó: Tỷ lệ hộ nông 

thôn được sử dụng điện lưới 

quốc gia

% 99,7               99,8                      100,0           100,0           100,0           100,0 100            

 KẾ HOẠCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP 5 NĂM 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày            /6/2020 của UBND huyện Tam Đường)
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